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BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG VÀ PHÁP 

LUẬT NGÂN HÀNG 

Mã chương/mã bài:  

Giới thiệu: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã được Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII,  kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 

tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Luật 

NHNN số 01/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 

10/2003/QH11. Luật NHNN (mới) đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò quản lý 

nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của 

NHNN trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo an toàn 

hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm sự vận hành 

an toàn, hiệu quả của các hệ thống thanh toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng phù hợp với các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thông lệ, chuẩn mực quốc tế về ngân hàng, 

tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam. 

Mục tiêu: 

- Lược sử hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới và Việt 

nam. 

- Khái niệm Luật Ngân hàng, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh 

của Luật Ngân hàng.  

- Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật Ngân hàng. 

Nội dung chính: 

1.Khái quát về ngân hàng và hoạt động ngân hàng. 

a.  Sự hình thành của hoạt động ngân hàng và các ngân hàng: 

Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với quá trình hình thành 

và phát triển của tiền tệ. Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển, để đáp ứng nhu cầu lưu 

thông, trao đổi hàng hóa, người ta đã “sáng tạo” ra tiền tệ với vai trò là vật ngang gia 

chung. Trước đây, đối với nền kinh tế hàng hóa giản đơn, phương thức trao đổi sơ khai 

“hàng đổi hàng” được các bên áp dụng. Tuy nhiên, phương thức này chỉ khả thi khi cả 

hai bên cùng lúc có nhu cầu về hàng hóa của nhau một cách tương thích. Do vậy, 

nhiều trường hợp phương thức “hàng đổi hàng” trở nên không hữu hiệu trong khi nhu 

cầu trao đổi giữa các bên vẫn có. Theo thời gian, hoạt động lưu thông, trao đổi hàng 

hóa ngày càng phát triển, một phương thức trao đổi tiến bộ hơn đã được áp dụng, đó là 

“hàng-vật ngang giá chung-hàng”. Thực chất, các vật ngang giá chung đó mang bản 

chất của tiền và được xem như hình thức sơ khai đầu tiên của tiền tệ. Ở giai đoạn đầu, 

vật ngang giá chung-tiền được các bên ấn định là vật có giá trị thực chẳng hạn như da 

thú, kim loại, vỏ sò….Về sau, để giản tiện và ít tốn công bảo quản, người ta đã biết 

đến hình thức của tiền tiến bộ hơn. Theo đó, các bên có thể quy ước với nhau về vật 

ngang giá chung mang tính chất ước lệ, không nhất thiết phải là vật có giá trị thực 

chẳng hạn như tiền kim loại, tiền giấy… 

Sự xuất hiện của tiền tệ càng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông 

mua bán hàng hóa. Hoạt động trao đổi ngày càng phát triển, vượt ra khỏi phạm vi giữa 
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một vùng, khu vực, quốc gia nhất định. Các thương nhân có thể mang hàng hóa tiến 

hành trao đổi giữa các vùng lãnh thổ, khu vực khác nhau. Tuy nhiên, theo đặc trưng 

vùng miền, tập quán, xã hội tồn tại nhiều hình thức tiền tệ đóng vai trò là vật ngang giá 

chung khác nhau. Do đó, nhu cầu chuyển đổi tiền tệ phù hợp với từng vùng, nơi mà 

các thương nhân đến trao đổi hàng hóa đã nảy sinh. Nhằm thỏa mãn nhu cầu lưu 

thông, trao đổi hàng hóa phát triển liên tục xã hội xuất hiện những thương nhân đầu 

tiên chuyên thực hiện dịch vụ trao đổi chính vật ngang giá chung-tiền tệ. Để xác nhận 

dịch vụ trao đổi tiền đã được thực hiện, các thương nhận nhận chuyển đổi tiền sẽ phát 

hành chứng thư mang bản chất của biên nhận về gửi, giữ tiền tệ. Về sau, chế độ tư hữu 

hóa làm xuất hiện giai cấp và phân biệt giữa những người nắm giữ nhiều tài sản với 

những người sỡ hữu ít ỏi số tài sản xã hội dưới hình thức giá trị là tiền. Điều này đã 

làm nảy sinh những mâu thuẫn về cung, cầu liên quan đến việc sử dụng tiền tệ. Những 

thương nhân nhận cất giữ trong kho loại tài sản được đưa ra làm vật ngang chung vô 

hình chung trở thành những chủ thể trung gian có thể tạm thời giải quyết được mâu 

thuẫn giữa những người đang có nhu cầu về tiền với những thành viên còn lại đang 

tạm thời nhàn rỗi tiền tệ kiếm được trong quá trình sản xuất, lưu thông, trao đổi hàng 

hóa. Những thương nhân này không chỉ thuần túy làm dịch vụ kho quỹ mà còn làm 

trung gian thanh toán, thực hiện dịch vụ nhận, sử dụng cho vay những đồng tiền đang 

tạm thời nhàn rỗi. Các thương nhân này trở thành những người đầu tiên kinh doanh 

tiền tệ. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, nghề ngân hàng xuất hiện đầu tiên ở 

miền Bắc Italia vào thời kỳ trung cổ. Người Italia gọi nghề kinh doanh này là “Banco”. 

Có thể thấy rằng, bắt đầu từ việc vật ngang giá chung xuất hiện trong mua bán, 

trao đổi hàng hóa, các quan hệ và hoạt động kinh doanh dịch vụ trao đổi liên quan trực 

tiếp đến vật ngang giá chung đã được hình thành. Khi vật ngang giá chung được cố 

định bằng những vật liệu có giá trị nội tại cao và có nhiều thuộc tính tự nhiên thuận 

tiện cho việc bảo quản, chia nhỏ cũng như lưu hành, khi đó vật ngang giá chung chính 

thức được xem là tiền tệ. Cùng với nó là sự xuất hiện của những thương gia chuyên 

kinh doanh những dịch vụ này mang tính chất của hoạt động ngân hàng và những ngân 

hàng ở giai đoạn sơ khai. Chính sự ra đời của ngân hàng và hoạt động kinh doanh tiền 

tệ là kết quả phân công lao động xã hội trong lưu thông tiền tệ và thực hiện chức năng 

của tiền tệ. 

Trong lịch sử, quá trình phát triển của các mô hình ngân hàng và các loại hình 

tín dụng có mối quan hệ mật thiết với quá trình phát triển của sản xuất, lưu thông hàng 

hóa, tiền tệ. Cho đến thế kỷ 15, những tổ chức chuyên kinh doanh các dịch vụ liên 

quan đến tiền tệ phục vụ cho quá trình trao đổi mua bán chính thức được thành lập và 

được gọi tên là ngân hàng. Ở giai đoạn này, hoạt động của các ngân hàng vẫn mang 

tính riêng lẽ, biệt lập, chưa hình thành nên một hệ thống, chưa có sự ràng buộc, phụ 

thuộc lẫn nhau. Mỗi ngân hàng đều có những hoạt động nghiệp vụ như phát hành tiền, 

nhận tiền gửi, cho vay, làm dịch vụ thanh toán, chuyển đổi tiền. Mô hình ngân hàng 

được thực hiện tất cả các dịch vụ từ phát hành tiền cho đến các hình thức dịch vụ khác 

một cách song song được gọi là mô hình ngân hàng một cấp.  

Đến cuối thế kỷ 19, sản xuất lưu thông hàng hóa phát triển cao hơn đòi hỏi 

phạm vi và không gian trao đổi phải được mở rộng hơn nữa. Với mô hình ngân hàng 

một cấp, trong cùng một quốc gia có thể tồn tại cùng lúc nhiều loại tiền tệ khác nhau, 

tương ứng với những ngân hành phát hành khác nhau. Sự tồn tại cùng lúc các loại tiền 

tệ dưới hình thức kỳ phiếu ngân hàng ở phạm vi một quốc gia đã gây trở ngại cho sản 
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xuất, lưu thông hàng hóa, dẫn đến tình trạng thừa tiền, lạm phát. Do vậy, ở một số 

quốc gia, nhà nước đã can thiệp để tháo gỡ trở ngại này bằng cách chỉ cho phép một số 

ngân hàng thỏa mãn một số điều kiện nhất định mới được phép phát hành tiền đưa vào 

lưu thông. Các ngân hàng không đủ điều kiện để phát hành tiền dưới dạng kỳ phiếu 

ngân hàng thì chỉ được tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng như nhận tiền 

gửi, cho vay, chuyển, đổi tiền… Như vậy, hoạt động ngân hàng đã hình thành hai hệ 

thống ngân hàng: ngân hàng phát hành và ngân hàng trung gian. Điều này đã dẫn đến 

quá trình chuyển đổi mô hình ngân hàng một cấp sang mô hình ngân hàng hai cấp. 

Theo đó mô hình ngân hàng hai cấp sẽ có sự phân biệt giữa ngân hàng thực hiện hoạt 

động phát hành tiền với những ngân hàng còn lại chỉ được phép tiến hành các hoạt 

động ngân hàng thuần túy mà không được phép phát hành tiền. 

 Đến cuối thế kỷ 19, hệ quả của việc phát triển mạnh mẽ của lưu thông hàng 

hóa và tiền tệ và yêu cầu ngăn chặn hiện tượng lạm phát có thể gia tăng đã đòi hỏi 

thống  nhất thị trường tiền tệ sao cho mỗi quốc gia chỉ lưu hành một đồng tiền duy 

nhất và nhà nước phải kiểm soát được lượng tiền tệ lưu thông. Do vậy, nhiều nước đã 

ban hành pháp luật quy định chỉ cho phép một ngân hàng duy nhất được phép tiến 

hành hoạt động phát hành tiền. Ngân hàng này được gọi là ngân hàng phát hành tiền 

và phân biệt với các ngân hàng trung gian còn lại không được phép phát hành tiền. Từ 

đặc quyền do nhà nước quy định, ngân hàng phát hành tiền ngay càng có vị trí quan 

trọng trong nền sản xuất, lưu thông hàng hóa cũng như tác động chi phối đến hệ thống 

các ngân hàng trung gian. Chính vì lẽ đó, để định hướng hoạt động sản xuất, thương 

mại và kiểm soát được lượng tiền tệ phát hành, lưu thông nhằm kiểm soát được hiện 

tượng lạm phát, nhà nước đã sử dụng quyền lực chính trị để có thể chi phối được ngân 

hàng phát hành tiền. Hiện tượng này bắt đầu cho quá trình quốc hữu hóa ngân hàng 

phát hành tiền. Từ đầu thế kỷ XX và phổ biến là từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 

(1945), hầu hết các quốc gia đã thực hiện việc quốc hữu hóa ngân hàng phát hành tiền. 

Theo đó, ngân hàng này trở thành ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước, có vị trí 

đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất lưu thông và mang bản chất là “ngân 

hàng của các ngân hàng”. Ngân hàng trung ương ngoài đặc quyền phát hành tiền còn 

là trung tâm tiền tệ, trung tâm thanh toán tổng mà các ngân hàng khác phải mở tài 

khoản thanh toán, làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. 

Ngày nay, hầu hết các nước đang áp dụng mô hình ngân hàng hai cấp. Trong 

đó, ngân hàng được phân biệt thành khái niệm ngân hàng trung ương và ngân hàng 

trung gian.  

b. Khái niệm ngân hàng, hoạt động ngân hàng: 

Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân hàng xuất hiện trong một giai đoạn 

lịch sử nhất định, khi tiền tệ đã ra đời và nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ. 

Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân hàng chịu sự tác động bởi những biến đổi về 

kinh tế xã hội, tập quán và pháp luật của quốc gia trong từng giai đoạn nhất định. Cho 

nên, quan niệm về ngân hàng, hoạt động ngân hàng cũng rất đa dạng.  

Trong tài liệu nghiên cứu và văn bản pháp luật của nhiều nước, khái niệm ngân 

hàng thường được dùng để chỉ hoạt động kinh doanh ngân hàng. Do vậy, các đạo luật 

điều chỉnh hoạt động kinh doanh ngân hàng của nhiều quốc gia hầu như đều có điều 

luật ghi nhận những hoạt động được xem là hoạt động kinh doanh ngân hàng. Ở một 
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số nước, pháp luật không đưa ra định nghĩa tổng quát về hoạt động ngân hàng mà liệt 

kê các hoạt động được pháp luật thừa nhận là hoạt động ngân hàng.  

Ở Việt Nam, khái niệm hoạt động ngân hàng được dùng để chỉ các hoạt động 

kinh doanh thông qua việc cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ 

nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của tổ chức tín 

dụng. Trong đó, nhận tiền gửi là việc một tổ chức tín dụng nhận tiền của tổ chức, cá 

nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát 

hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo 

nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận. Cấp tín 

dụng được biểu hiện dưới hình thức tổ chức tín dụng thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử 

dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc 

có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo 

lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua 

tài khoản được ghi nhận là họat động của tổ chức tín dụng trong việc cung ứng phương 

tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy 

nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng 

thông qua tài khoản của khách hàng. Theo đó, ngân hàng được ghi nhận ngân hàng là 

loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng. Như 

vậy, các nhà làm luật xác định rằng ngân hàng là một định chế tài chính, một tổ chức 

trung gian tài chính gắn liền với hoạt động ngân hàng với phạm vi họat động được mở 

rộng hơn cả. Thực chất, khái niệm ngân hàng chỉ là một bộ phận của khái niệm về tổ 

chức tín dụng. Nội hàm của thuật ngữ này bao gồm cả khái niệm ngân hàng và tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng. (Ở những chương sau sẽ trình bày rõ hơn). 

2. Khái quát về luật ngân hàng.  

a. Định nghĩa: 

Để có thể hiểu rõ về luật ngân hàng, chúng ta cần phải xét đến vị trí của luật 

ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Xu hướng chung ở nhiều quốc gia 

(trong đó có Việt Nam) là tách bạch giữa luật tài chính và luật ngân hàng. Tuy đối 

tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật ngân hàng có thể được xác định 

cụ thể nhưng chưa hẳn luật ngân hàng được thừa nhận là một ngành luật độc lập trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, luật ngân hàng với các quy phạm pháp luật 

của nó có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường. 

Xét theo phương diện là một ngành luật trong hệ thống pháp luật, khái niệm 

luật ngân hàng phụ thuộc vào tiêu chí phân định ngành luật, do vậy, có nhiều cách hiểu 

khác nhau về nội hàm của khái niệm này. Từ những quan điểm phổ biến và chung 

nhất, luật ngân hàng có thể được hiểu như sau: 

Luật ngân hàng là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh và quy định về 

địa vị pháp lý của ngân hàng trung ương và của các tổ chức tín dụng; các quan hệ xã 

hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước và các quan hệ giao dịch có liên quan 

đến hoạt động lưu thông tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, các hoạt động ngân hàng và các 

dịch vụ ngân hàng của các tổ chức tín dụng và những chủ thể khác trong lĩnh vực ngân 

hàng và thị trường tiền tệ. 

b. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của luật ngân hàng: 
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Căn cứ vào khái niệm, đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng có thể được 

hình dung khái quát là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước 

cũng như các quan hệ xã hội nảy sinh từ hoạt động lưu thông tiền tệ, tín dụng, ngân 

hàng của các tổ chức tín dụng và các chủ thể khác tham gia vào lĩnh vực ngân hàng. 

Như vậy, đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng bao gồm hai nhóm:  

-Các quan hệ quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. 

-Các quan hệ về tổ chức và hoạt động kinh doanh ngân hàng của các tổ chức tín 

dụng và những chủ thể khác có tham gia vào lĩnh vực này. 

Căn cứ vào nội dung điều chỉnh các quan hệ pháp luật ngân hàng, đối tượng 

điều chỉnh của luật ngân hàng có thể được phân biệt thành những nhóm quan hệ xã hội 

như sau: 

-Nhóm các quan hệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

-Nhóm các quan hệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng 

-Nhóm các quan hệ kinh doanh ngân hàng của các tổ chức khác, tuy không phải 

là tổ chức tín dụng nhưng được phép thực hiện một số hoạt động thuộc lĩnh vực ngân 

hàng. 

Về phương pháp điều chỉnh, luật ngân hàng sử dụng hai phương thức chủ yếu 

để tác động vào các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của mình là: phương 

pháp mệnh lệnh phục tùng và phương pháp bình đẳng thỏa thuận. Trong đó, phương 

pháp mệnh lệnh phục tùng chủ yếu được áp dụng trong các quan hệ xã hội có sự tham 

gia của ngân hàng nhà nước Việt Nam với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Lưu ý là, trong một số trường hợp, nếu ngân 

hàng nhà nước Việt Nam tham gia vào những mối quan hệ mang tính chất nghiệp vụ, 

không thể hiện chức năng quản lý nhà nước, phương pháp mệnh lệnh phục tùng sẽ 

không được áp dụng. Các quan hệ diễn ra liên quan đến giao dịch tiền tệ tín dụng, 

ngân hàng được thiết lập trên cơ sở bình đẳng giữa các chủ thể là ngân hàng, kể cả mối 

quan hệ giữa ngân hàng trung ương với vai trò là trung tâm thanh toán, luân chuyển 

tiền tệ, làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật ngân 

hàng đối với nhóm quan hệ này chủ yếu là phương pháp bình đẳng, thỏa thuận. 

c. Nguồn của Luật Ngân hàng:  

- Bao gồm: 

 + Hiến pháp 

 + Các đạo luật (Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các Tổ 

chức tín dụng) 

 + Bộ luật Dân sự 

 + Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư  

 + Luật Tổ chức chính phủ 

 + Các Nghị định, thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đến 

lĩnh vực ngân hàng. 

d. Quan hệ pháp luật ngân hàng: 
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 Quan hệ pháp luật về ngân hàng là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá 

trình quản lý nhà nước về ngân hàng và những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực 

hoạt động ngân hàng được các quy phạm pháp luật ngân hàng điều chỉnh. 

Chủ thể trong quan hệ pháp luật ngân hàng: 

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Tổ chức tín dụng  

- Chủ thể là Pháp nhân 

- Chủ thể là cá nhân  

- Khách thể trong quan hệ pháp luật ngân hàng 

- Tiền, hàng, các giấy tờ có giá, vàng và những dịch vụ tiện ích của ngân hàng 

Nội dung của quan hệ PL NH: 

Bao gồm các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vào quan hệ PL NH 

cụ thể.   

3. Quan hệ pháp luật ngân hàng. 

a. Khái niệm:  

Quan hệ pháp luật chính là quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi các quy phạm 

pháp luật, trong đó các bên tham gia vào quan hệ pháp luật sẽ có các quyền và nghĩa 

vụ pháp lý cụ thể. Có thể hiểu, quan hệ pháp luật còn được định nghĩa là quan hệ xã 

hội được xác lập, tồn tại, phát triển hoặc là chấm dứt dựa trên cơ sở các quy định của 

pháp luật. 

Các loại quan hệ pháp luật được phân chia dựa vào nhiều tiêu chí. Với những 

tiêu chí khác nhau sẽ có sự phân chia các loại quan hệ pháp luật khác biệt nhau. Trong 

đó: 

Phân loại quan hệ pháp luật dựa vào đối tượng và phương pháp điều chỉnh 

(được chia theo các ngành luật): 

Quan hệ pháp luật dân sự; 

o Quan hệ pháp luật hình sự; 

o Quan hệ pháp luật lao động; 

Quan hệ pháp luật hành chính; 

Phân loại quan hệ pháp luật dựa vào tính chất của nghĩa vụ: 

o Quan hệ pháp luật chủ động 

o Quan hệ pháp luật thụ động 

Phân loại quan hệ pháp luật dựa vào tính xác định thành phần chủ thể: 

o Quan hệ pháp luật tương đối 

o Quan hệ pháp luật tuyệt đối 

Phân loại quan hệ pháp luật dựa vào cách tác động đến chủ thể: 

o Quan hệ pháp luật điều chỉnh 

https://luathungson.vn/quan-he-phap-luat-dan-su-la-gi.html
https://luathungson.vn/quan-he-phap-luat-hanh-chinh.html
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o Quan hệ pháp luật bảo vệ 

b. Đặc điểm của quan hệ pháp luật 

Khi đã nắm rõ nội dung cơ bản về khái niệm quan hệ pháp luật, từ đó suy ra 

những đặc điểm của quan hệ pháp luật như sau: 

1) Thứ nhất, quan hệ pháp luật được xây dựng dựa trên cơ sở pháp luật 

Đây là đặc điểm quan trọng nhất giúp phân biệt quan hệ pháp luật với các quan 

hệ xã hội khác; 

Các quy phạm pháp luật chính là điều kiện hình thành nên quan hệ pháp luật. 

Nếu không tồn tại quy phạm pháp luật thì quan hệ pháp luật tất yếu sẽ không hình 

thành; 

Các quy phạm pháp luật sẽ dự liệu được những tình huống có thể phát sinh 

quan hệ pháp luật. Ngoài ra, còn xác định được thành phần chủ thể tham gia vào quan 

hệ pháp luật đó, và cả nội dung quyền, nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. 

2) Thứ hai, quan hệ pháp luật là quan hệ có tính ý chí 

Ý chí ở đây được hiểu là ý chí của nhà nước (vì pháp luật được Nhà nước ban 

hành hoặc thừa nhận), ý chí của các bên chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật (quan 

hệ hôn nhân, hợp đồng…), ý chí của một bên trong quan hệ pháp luật (quan hệ pháp 

luật hình sự); 

Có một số trường hợp quan hệ pháp luật sẽ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm 

dứt dựa trên cơ sở ý chí của nhà nước như quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ xử phạt 

hành chính… 

Bên cạnh đó, cũng tồn tại những trường hợp quan hệ pháp luật làm phát sinh, 

thay đổi hoặc chấm dứt dựa trên ý chí của các bên tham gia vào quan hệ pháp luật 

(phải trong khuôn khổ ý chí của nhà nước) như quan hệ hôn nhân, quan hệ hợp đồng 

3) Thứ ba, quan hệ pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện 

Vì quan hệ pháp luật được hình thành dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật 

nên các quan hệ pháp luật còn được Nhà nước đảm bảo thực hiện và bảo vệ. 

Nhà nước bảo đảm thực hiện quan hệ pháp luật về vật chất, tổ chức, pháp lý, kỹ 

thuật 

4) Thứ tư, quan hệ pháp luật có chủ thể xác định: 

Khác với một số quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật với mỗi loại đều có cơ cấu 

chủ thể nhất định. Ví dụ: chủ thể trong quan hệ pháp luật kinh tế là pháp nhân hoặc là 

cá nhân có đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền; 

Chủ thể trong mỗi loại quan hệ pháp luật nhất định đều phải đáp ứng được 

những điều kiện mà pháp luật quy định cho loại quan hệ pháp luật cụ thể đó. Ví dụ: 

trong quan hệ pháp luật hôn nhân là cá nhân nhưng với nam thì yêu cầu từ đủ 20 tuổi 

trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên 

5) Thứ năm, quan hệ pháp luật có nội dung là quyền và nghĩa vụ pháp lý 

của chủ thể 
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Khác với một số quan hệ xã hội không cụ thể và rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của 

chủ thể tham gia, đối với quan hệ pháp luật, chủ thể tham gia vào phải đáp ứng theo 

các quy định của pháp luật nên quyền và nghĩa vụ của chủ thể mang tính chất pháp lý. 

Các bên có thể thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ trong một số trường hợp nhưng 

phải đảm bảo phù hợp với pháp luật 

Quan hệ pháp luật khác gì với quan hệ xã hội 

Quan hệ phát luật tồn tại trên cơ sở các quy định pháp lý. Được điều chỉnh dựa 

vào các quy phạm pháp luật 

Quan hệ xã hội tồn tại ở các mối quan hệ cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ 

chức trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Được điều chỉnh bằng các quy phạm đạo 

đức, xã hội, phong tục tập quán… 

 

Chủ thể 

Chủ thể của quan hệ pháp luật phải là những cá nhân, tổ chức có năng lực hành 

vi, năng lực pháp luật tham gia vào quan hệ pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ 

pháp lý theo quy định. Các loại chủ thể trong quan hệ pháp luật bao gồm: 

Cá nhân: Được phân loại dựa vào mối quan hệ pháp lý của họ đối với một 

quốc gia nhất định, bao gồm công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch; 

Tổ chức: Là một thực thể nhân tạo do nhiều cá nhân tham gia vào và hình 

thành theo quy định pháp luật. Có nhiều loại tổ chức và có địa vị pháp lý khác nhau 

như tổ chức có tư cách pháp nhân (theo Bộ luật Dân sự thì pháp nhân sẽ có pháp nhân 

thương mại và pháp nhân phi thương mại), tổ chức không có tư cách pháp nhân, chủ 

thể quan hệ pháp luật là nhà nước (chủ thể đặc biệt). 
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Khách thể: Khách thể là một bộ phận quan trọng cấu thành của quan hệ pháp 

luật, là cái mà chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hướng đến, tác động đến, là cái 

vì nó mà chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý. 

Có thể xem khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích và các giá trị xã hội mà 

các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hướng tới trong một động thái tích cực. 

Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là tài sản vật chất (tiền, vàng, bạc, tài 

sản khác…), lợi ích phi vật chất (quyền tác giả, quyền phát minh sáng chế…), hành vi 

xử sự của con người (bầu cử, ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước). 

Nội dung (quyền và nghĩa vụ pháp lý) 

Nội dung của quan hệ pháp luật là các xử sự của chủ thể quan hệ pháp luật 

được pháp luật quy định thông qua những hành vi thực tế để thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ pháp lý khi tham gia quan hệ pháp luật. 

Nội dung của quan hệ pháp luật sẽ bao gồm quyền pháp lý của chủ thể và nghĩa 

vụ pháp lý của chủ thể: 

Quyền pháp lý của chủ thể là khả năng xử sự của chủ thể trong những điều kiện 

cụ thể được pháp luật quy định. Và có những đặc điểm sau đây: 

Chủ thể sẽ có khả năng lựa chọn cách xử sự sao cho phù hợp với các quy định 

của pháp luật để thực hiện quyền chủ thể của mình; 

Chủ thể sẽ có khả năng yêu cầu các chủ thể có liên quan trong quan hệ pháp 

luật thực hiện nghĩa vụ của họ hoặc là yêu cầu họ chấm dứt các hành vi cản trở (nếu 

có) để nhằm đáp ứng quyền của mình; 

Chủ thể sẽ có khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp 

hoặc là áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để bảo vệ quyền chủ thể của mình 

khi bị vi phạm. 

Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không phải là khả năng xử sự mà là sự cần thiết 

phải xử sự trong quan hệ pháp luật. Và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể sẽ có những đặc 

điểm sau đây: 

Chủ thể sẽ phải tiến hành các xử sự bắt buộc theo quy định của pháp luật; 

Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện hoặc là thực hiện 

không đúng các xử sự bắt buộc đó. 

Lưu ý: 

Đối với quyền pháp lý của chủ thể: chủ thể có thể lựa chọn hoặc là không lựa 

chọn cách xử sự đó khi thực hiện quyền chủ thể của mình; 

Đối với nghĩa vụ pháp lý của chủ thể: chủ thể bắt buộc phải đáp ứng quyền của 

chủ thể khác khi tham gia vào quan hệ pháp luật trong những điều kiện cụ thể theo quy 

định pháp luật. 

*Sự kiện pháp lý 

Năng lực chủ thể, quy phạm pháp luật, sự kiện pháp lý là 3 yếu tố tác động tới 

và làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. Trong đó, sự kiện pháp lý 

là những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự kiến trong quy phạm pháp luật gắn 
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với việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể khi chúng diễn ra 

trong thực tế đời sống. 

Phân loại sự kiện pháp lý dựa trên các tiêu chí sau đây: 

Dựa vào kết quả tác động của sự kiện pháp lý đối với quan hệ pháp luật: 

Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật; 

Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật; 

Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật; 

Dựa vào dấu hiệu ý chí: 

Sự biến pháp lý: là những hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài ý chí chủ quan của 

con người. Ví dụ: thiên tai, dịch bệnh… 

Hành vi pháp lý: là một dạng của hành vi xã hội và được điều chỉnh bởi pháp 

luật khi chủ thể thực hiện những hành vi này trong những tình huống, hoàn cảnh cụ thể 

thì quan hệ pháp luật sẽ phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt. Có hai dạng hành vi pháp 

lý là hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp. 

Ví dụ về quan hệ pháp luật cụ thể và phân tích:  

Để bạn có thể nắm rõ hơn về quan hệ pháp luật trong xã hội hiện nay, Luật 

Hùng Sơn sẽ đưa ra quan hệ pháp luật cụ thể như sau: 

Vào ngày 20/11/2020, chị B có vay của chị A một số tiền trị giá 500.000.000 

đồng. Giữa A và B có lập hợp đồng cho vay, được công chứng theo đúng trình tự, thủ 

tục luật định. 

Với quan hệ pháp luật trên, có thể xác định: 

Chủ thể của quan hệ pháp luật: chị A và chị B. 

Chị A: có năng lực pháp luật (vì không bị Tòa án hạn chế hay là tước đoạt năng 

lực pháp luật); có năng lực hành vi (đủ tuổi và không mắc các bệnh theo quy định 

pháp luật). Vì thế, chị A có năng lực chủ thể đầy đủ. 

Chị B cũng có năng lực chủ thể đầy đủ, tương tự như chị A. 

Khách thể của quan hệ pháp luật: khoản tiền vay 500.000.000 đồng và tiền lãi. 

Nội dung của quan hệ pháp luật: 

Với chị A: có quyền được nhận lại khoản tiền đã cho vay và tiền lãi; có nghĩa 

vụ giao khoản tiền vay 500.000.000 đồng cho chị B như đã thỏa thuận; 

Với chị B: có quyền được nhận số tiền cho vay; có nghĩa vụ phải trả cả nợ gốc 

và lãi theo thỏa thuận trước đó. 

BÀI TẬP: 

1. Thế nào là hoạt động ngân hàng và đặc điểm hoạt động ngân hàng? 

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Việt Nam? 
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BÀI 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  

Mã chương/mã bài:  

Giới thiệu: Với vị trí pháp lí là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, theo quy định 

của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam, Ngân hàng nhà nước là cơ quan ngang bộ có chức năng quản lí nhà nước về tiền 

tệ và ngân hàng 

Mục tiêu: 

- Quy định pháp luật về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước 

Việt nam, xác định địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt nam trong Bộ máy 

nhà nước. 

 - Vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt nam. 

Nội dung chính: 

1.Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

a. Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam  

Ở mỗi quốc gia, ngân hàng nhà nước có thể có những tên gọi khác nhau xuất 

phát từ các yếu tố lịch sử, sở hữu, thể chế chính trị. Chẳng hạn như, theo hình thức sở 

hữu, ngân hàng nhà nước có tên gọi là ngân hàng nhà nước (Việt nam), Ngân hàng 

quốc gia (Mônđôva, Iran, Hunggari). Theo tính chất, chức năng, ngân hàng có thể 

được gọi tên là ngân hàng trung ương (Liên bang Nga), ngân hàng dự trữ (Nam phi), 

Hệ thống dự trữ liên bang (Mỹ) hoặc có thể chỉ là những tên gọi có tính chất lịch sử và 

kế thừa như Ngân hàng Anh, Ngân hàng Pháp, Ngân hàng Nhật Bản…  

Một cách chung nhất, ngân hàng trung ương được hiểu là định chế tài chính 

công quyền, tiến hành các họat động ngân hàng nhằm đảm bảo chính sách tiền tệ quốc 

gia. Khi nghiên cứu về vị trí pháp lý của ngân hàng trung ương, chúng ta cần phải xem 

xét mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương với bộ máy nhà nước trong việc thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia. Hiện nay, trên thế giới phổ biến có hai kiểu tổ chức mô 

hình ngân hàng trung ương bao gồm: ngân hàng trung ương độc lập với Chính phủ và 

trực thuộc Chính phủ.  

Đối với mô hình ngân hàng trung ương độc lập với Chính phủ, ngân hàng trung 

ương sẽ không nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ. Thông thường, nó sẽ 

chịu sự chi phối từ cơ quan quyền lực mà không chịu sự lãnh đạo, điều hành từ Chính 

phủ. Theo định chế này, họat động của ngân hàng trung ương hòan tòan độc lập với 

Chính phủ. 

Đối với mô hình ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ, ngân hàng là một 

bộ phận trong cơ cấu tổ chức Chính phủ, chịu sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ. 

Theo định chế này, Chính phủ có thể can thiệp vào việc tổ chức, điều hành, họat động, 

kể cả việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 

Về định nghĩa cụ thể thế nào là ngân hàng trung ương (hay ngân hàng nhà 

nước), phần lớn pháp luật về ngân hàng của các quốc gia đều đưa ra khái niệm về ngân 

hàng nhà nước hoặc thông qua những quy phạm pháp luật xác định đặc điểm, chức 

năng để thể hiện khái niệm về ngân hàng nhà nước. Có thể nói, vị trí pháp lý của ngân 

hàng trung ương ở một quốc gia sẽ được quyết định bởi mục đích, tính chất, yêu cầu 
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quản lý vĩ mô của nhà nước đối với họat động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Tổng hợp 

các quy phạm pháp luật ghi nhận đặc điểm, vị trí pháp lý của Ngân hàng nhà nước 

(hay ngân hàng trung ương), thuật ngữ này thông thường được hình dung như sau: 

-Ngân hàng nhà nước là một cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

-Ngân hàng nhà nước là một định chế tài chính thực hiện chức năng cung ứng 

các dịch vụ ngân hàng cho chính phủ và cho hệ thống các tổ chức tín dụng. 

-Ngân hàng trung ương không lấy mục đích lợi nhuận làm hàng đầu. 

-Ngân hàng trung ương là cầu nối giữa chính phủ với nền kinh tế, giữa thị 

trường tài chính, tiền tệ trong nước và ngoài nước, các tổ chức tài chính quốc tế. 

    Đối với Việt Nam, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 không đưa ra 

điều luật cụ thể về khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Điều 2 Luật Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam 2010 xác định vị trí pháp lý và chức năng của ngân hàng nhà nước 

Việt Nam như sau:  

-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân 

hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, 

có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội. 

-Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức 

năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín 

dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ 

Từ quy định trên có thể nhận thấy: 

-NHNNVN được tổ chức theo mô hình trực thuộc Chính Phủ. NHNNVN giữ 

vai trò là quan quản lý nhà nước tương đương cấp bộ. Thống đốc NHNNVN mang 

hàm Bộ trưởng. Qui trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam theo các qui định pháp luật hiện hành trong Luật Tổ chức Quốc Hội và Luật tổ 

chức Chính Phủ.                         

-NHNNVN đảm bảo chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt 

động ngân hàng và ngoại hối. Với các chức năng này, NHNNVN có thẩm quyền sử 

dụng các phương thức và công cụ quản lý khi thực thi nhiệm vụ của mình.  

-Ngân hàng nhà nước Việt Nam là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm khác biệt giữa NHNNVN với các Bộ khác 

trong Chính Phủ. Ngân hàng nhà nước Việt Nam còn là một Ngân hàng. Ngân hàng 

này thực hiện một số hoạt động ngân hàng đặc biệt, bao gồm: hoạt động độc quyền 

phát hành tiền; cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho Chính phủ và cho các tổ 

chức tín dụng.  

-Về mặt dân sự, NHNNVN là một pháp nhân. NHNNVN có vốn pháp định 

thuộc sở hữu nhà nước. Thủ tướng Chính phủ qui định mức vốn pháp định của 

NHNNVN phù hợp trong từng thời kỳ. NHNNVN hoạt động theo nguyên tắc Chênh 

lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định từ nguồn thu về hoạt 

động nghiệp vụ ngân hàng và các nguồn thu khác, sau khi trừ chi phí hoạt động và 
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khoản dự phòng rủi ro. Ngân hàng Nhà nước trích từ chênh lệch thu, chi để lập quỹ 

thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ; số còn lại phải nộp 

vào ngân sách nhà nước. Tư cách pháp nhân của NHNNVN cho phép nó có đầy đủ các 

quyền và nghĩa vụ của một chủ thể pháp luật. Do vậy, NHNNVN có quyền tham gia 

ký kết các giao dịch với các tổ chức tín dụng và những tổ chức khác có họat động ngân 

hàng. Tuy nhiên, mục đích chính của những họat động này luôn gắn với việc thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo an tòan, hiệu quả của hệ thống ngân hàng 

b.Chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam:  

Khi xem xét chức năng của ngân hàng nhà nước, điều này có nghĩa là xem xét 

những  hướng chủ yếu trong họat động của nó. Nói chung, các chức năng chủ yếu của 

ngân hàng trung ương ở các nước trên thế giới chủ yếu là : độc quyền phát hành tiền, 

ngân hàng của Chính phủ và các tổ chức tín dụng, chỉ đạo, điều hành chính sách tiền 

tệ, tín dụng, giám sát, điều hòa họat động ngân hàng và thị trường tài chính thông qua 

các chính sách và biện pháp đặc thù. 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam có hai chức năng cơ bản 

-Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. 

-Chức năng là một Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các 

tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.  

Các chức năng cơ bản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa 

thành những nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và 

hoạt động ngân hàng, cụ thể như sau: 

* Các nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc 

thực hiện Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại 

hối.  

Một là, Ngân hàng Nhà nước tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây 

dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền. 

Các chiến lược mang tính định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

các kế hoạch dài hạn cũng như ngắn hạn đều có sự tham gia soạn thảo, hoạch định của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là phần các chính sách liên quan đến chính 

sách tiền tệ quốc gia. 

Hai là, Ngân hàng Nhà nước xây dựng chỉ tiêu lạm phát hằng năm để Chính 

phủ trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ này của ngân hàng nhà 

nước Việt Nam xuất phát từ hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị 

đồng tiền đảm bảo chính sách tiền tệ quốc gia. Theo đó, chính sách tiền tệ quốc gia là 

các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao 

gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, 

quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra. Theo quy 

định của pháp luật ngân hàng, Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát 

hằng năm. Căn cứ vào cơ sở này, Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm 

được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện 

chính sách tiền tệ quốc gia. Sau khi Quốc hội đã quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng 

năm, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng 
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các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia 

theo quy định của Chính phủ. Như vậy, do mô hình trực thuộc Chính phủ, họat động 

thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của ngân hàng nhà nước Việt Nam không hòan 

tòan độc lập. Họat động này sẽ được ngân hàng nhà nước Việt Nam tiến hành thông 

qua việc xác lập chỉ tiêu lạm phát trình Chính phủ (để Chính phủ trình Quốc hội quyết 

định). Mức độ lạm phát trong nền kinh tế luôn gắn liền với việc điều tiết lượng tiền tệ 

trong lưu thông. Do đó, cùng với Thủ tướng Chính phủ, thống đốc ngân hàng nhà 

nước Việt Nam sẽ có thẩm quyền trong việc lựa chọn thực hiện các biện pháp và công 

cụ kiểm soát hoạt động cung cầu tiền tệ trong nền kinh tế, đảm bảo giá trị đồng tiền. 

Có thể nói, sự ổn định tiền tệ là nhiệm vụ quan trọng thường trực của Ngân hàng Nhà 

nước, là định hướng chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. Hiệu quả 

của chính sách tiền tệ phụ thuộc rất lớn vào tính đúng đắn của khâu hoạch định và sự 

điều hành phù hợp, kịp thời cũng như hiệu lực các biện pháp của khâu thực thi chính 

sách tiền tệ. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước còn tổ chức, điều hành và phát triển thị 

trường tiền tệ; xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Vấn đề xây dựng và thực thi chính sách 

tiền tệ quốc gia chủ yếu mang tính điều chỉnh vĩ mô, hướng các tổ chức tín dụng vào 

thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo tính tự 

chủ trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức này nên người ta thường dùng khái 

niệm "điều tiết" của Ngân hàng Trung ương đối với các hoạt động của tổ chức tín 

dụng. Điều này có nghĩa là Ngân hàng Trung ương không can thiệp trực tiếp vào các 

hoạt động của các tổ chức tín dụng, mà chủ yếu sử dụng biện pháp nghiệp vụ tác động 

gián tiếp để điều chỉnh môi trường và các điều kiện kinh doanh của các tổ chức tín 

dụng như vấn đề lãi suất, khối lượng tiền cung ứng, dự trữ bắt buộc… 

Ba là, Ngân hàng Nhà nước ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; tuyên truyền, 

phổ biến và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân 

hàng.. 

Ngân hàng Nhà nước tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các dự án 

khác về tiền tệ và hoạt động của Ngân hàng trình Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội 

hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc Hội thông qua. Bên cạnh đó, với vai trò Ngân hàng 

trung ương, ngân hàng của các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thẩm 

quyền ban hành các văn bản pháp luật về tiền tệ và hoạt động Ngân hàng dưới các 

hình thức Thông tư, Quyết định, Chỉ thị thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà 

nước, đồng thời theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và hiệu quả áp dụng cũng như 

chiều hướng ảnh hưởng đối với nền kinh tế và hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Ngòai ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chỉ tham gia hoặc chủ trì trong việc 

xây dựng, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh mà còn phải có trách nhiệm trong việc 

theo dõi, rà soát hiệu lực thực tế của các văn bản pháp luật và có thể trực tiếp hoặc 

gián tiếp đề xuất hiệc tiến hành sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện, hệ thống hoá các 

quy định pháp luật về tiền tệ, hoạt động Ngân hàng. Đây là một nhiệm vụ rất quan 

trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật về tiền tệ và hoạt 

động Ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần ngăn chặn 


